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Bài 22: uêch, uênh, oong 

uuêêcchh      uuêênnhh      oooonngg      

 

 

 

rỗng tuếch nguệch ngoạc cái soong 

   

 

khuếch khoác huênh hoang boong tàu 
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Ôn Bài 
(Ôn lại các vần cho các em.) 

 

iê+ ươ+ uô+ uâ+ oa+ uy+ uyê+ 

iên 
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iêt 
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iêc 

iêng 

iêu 
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uôi 
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uât 
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oan 
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oat 

oap 

oac 

oach 

oang 

oanh 

oai 

oay 

oao 

uyt 

uych 

uynh 

uya 

uyu 
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uyêt 

oă+ oe+      

oăn 

oăm 
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Ghép Âm 
(Giúp các em cách ghép âm.) 

 

uê 

 

oo 

Tập Đánh Vần  
(Cho các em đánh vần.) 

 

uếch uệch 

uênh uềnh 

oong  
 

uêch 
uếch huếch      

uệch huệch nguệch tuệch    
 

uênh 
uênh huênh      

uềnh tuềnh       
 

oong 
oong boong toong soong    

 

 

oo ng  oong 

uê 
nh 
ch 

 uênh 
 uêch 
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Chính Tả 
(Đọc tên của những hình sau đây cho các em viết vào những chỗ trống.)   

 

uêch     uênh     oong 

 

 

_________________________________ _________________________________ 

 
 

_________________________________ _________________________________ 

 
 

_________________________________ _________________________________ 
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Chọn Câu 
(Cho các em nối hình với các câu sau cho đúng.) 

 

 

rỗng tuếch 

 Cái sàn của chiếc tàu. 

 
khuếch khoác 

 Dùng để nấu. 

 
nguệch ngoạc 

 
Khoe khoang, muốn người 

khác nghĩ mình hơn họ. 

 
huênh hoang 

 Không có gì ở trong đó. 

 
cái soong 

 Không ngay ngắn, thẳng thắn. 

 
boong tàu 

 Khoác lác, nói quá sự thật. 
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Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.  Khoanh tròn những từ có vần uêch, uênh và oong.  Sau đó, 

cho các em đọc lại những từ này.) 

 

Sau khi mua chiếc máy vi tính cho em, túi tiền 

của bố rỗng tuếch. 

 
Anh Hai thì luôn khiêm nhường; ngược lại, anh 

Ba thì luôn khuếch khoác. 

 
Chữ viết của Tí rất nguệch ngoạc nên mẹ bắt Tí 

tập viết mỗi ngày.  

Thói huênh hoang, coi thường người khác là 

thói hư không nên bắt chước.  
Để nấu cháo, mẹ bỏ gạo vào soong, đậy nắp lại 

rồi ninh cho thật kỹ. 

 

Đoàn đánh cá trở về cùng những boong tàu đầy 

ắp cá. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

 

“Túi tiền rỗng tuếch” có nghĩa là: 

▪ Còn nhiều tiền. ▪ Còn ít tiền. ▪ Hết tiền. 

“Khuếch khoác” có nghĩa là? 

▪ Khiêm nhường. ▪ Không khiêm nhường, 

khoe khoang. 

▪ Ít nói. 

Vì chữ viết của Tí rất nguệch ngoạc nên mẹ bắt Tí làm gì? 

▪ Tập đánh vần. ▪ Tập đọc. ▪ Tập viết. 

Ta không nên bắt chước thói hư nào? 

▪ Huênh hoang. ▪ Coi thường người 

khác. 

▪ Cả hai đều đúng. 

Để nấu cháo, mẹ bỏ gì vào soong? 

▪ Cơm. ▪ Cốm. ▪ Gạo. 

Đoàn đánh cá trở về như thế nào? 

▪ Với nhiều cá. ▪ Với ít cá. ▪ Không có cá. 
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Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.  Sau đó cho các em đọc lại từng câu.) 

 

Anh Hai thi luon khiem nhuong; 

nguoc lai, anh Ba thi luon khuech 

khoac. 

 

Thoi huenh hoang, coi thuong 

nguoi khac la thoi hu khong nen 

bat chuoc. 

 

De nau chao, me bo gao vao 

soong, day nap lai roi ninh cho 

that ky.  
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Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.  Sau đó, cho các em đọc lại từng câu.) 

 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

______________________ Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em khoanh tròn những từ sai lỗi chính tả.  Sau đó, 

cho các em viết lại nguyên câu.) 

 

 

Sau khi mưa chiếc máy vi tĩnh cho em, túi tiền của bố 

rỗn tuếch. (3 lỗi) 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____ 

 

Đoàn đán cá trở về cùng nhũng boong tàu đầy ắp cà. 

(3 lỗi) 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____ 



 

 258 Tiếng Nước Tôi 

Ô Chữ 
(Dùng những từ sau, cho các em điền vào các ô chữ sao cho đúng.) 

 

boong tàu cái soong huênh hoang 

khuếch khoác nguệch ngoạc rỗng tuếch 
 

1 

 

2 

 

3 
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Ngang 

3. 
 

4.  

6. 

 

  
Dọc 

1. 

 

2. 

 

5. 
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Kiếm Chữ 
(Cho các em tìm và khoanh tròn những từ sau.) 

 

k h u ế c h k h o á c đ 

n ê g m i b h u s n đ r 

ơ c ầ u n o u ê ệ n n ỗ 

h c á i s o o n g i h n 

đ o c ă v n ế h ô ư r g 

â y g h t g t h y r p t 

s ế t t u t ế o ế s ô u 

r m ư y n à r a u y ư ế 

q p y ế n u ề n ê i n c 

n g u ệ c h n g o ạ c h 

 

  

 

   

rỗng 

tuếch 

khuếch 

khoác 

nguệch 

ngoạc 

huênh 

hoang 

cái soong boong tàu 
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 Mật Mã 
(Cho các em giải những mật mã dưới đây.  Sau đó cho các em viết lại những từ đó.) 

 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

__________________________________ 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

Bảng Mã 

         

a á à ạ b c ê ế ệ g 

         

h i k n o ỗ r s t u 

 

 


